
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

Số:          /BVNHN-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế bổ 
sung phục vụ cho chuyên môn năm 

2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư y tế bổ 
sung phục vụ cho chuyên môn năm 2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội với nội dung 
cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, 

phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành 

phố Hà Nội; Nguyễn Huy Nam (SĐT: 09.6767.8388)
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn 

Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; bản mềm qua email: 
vattunhihn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ ngày 27 tháng 11 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 08 tháng 12 năm 

2025
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục mua sắm (Phụ lục kèm theo)
2. Địa điểm cung cấp giao hàng: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn 

Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025
4. Báo giá chi tiết (Biểu mẫu kèm theo).
5. Các thông tin khác (nếu có)
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- Đề nghị các công ty thực hiện lấy file mẫu, thực hiện lập báo giá qua hệ 
thống cổng thông tin điện tử của bệnh viện Nhi Hà Nội https://nhihanoi.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn;
  https://nhihanoi.vn;
  https://muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Hùng

https://nhihanoi.vn
https://chaogiattbyt.moh.gov.vn
https://nhihanoi.vn


Phụ lục
(Kèm theo Công văn số          /BVNHN-VTTBYT ngày      /     /2025 

của Bệnh viện Nhi Hà Nội )

TT
Tên vật tư y 
tế tiêu hao

Thông số kỹ thuật cơ bản
Đơn vị 

tính
Số lượng Ghi chú

1
Kim chạy 

thận nhân tạo 

* Kim (AVF canula):
- Kim: thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương
- Chiều dài kim: ≥25mm
- Đường kính trong kim: khoảng 1,27mm 
- Đường kính ngoài kim:khoảng 1,40mm 
- Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, 
Dây gắn với kim (AVF Tube)
-  Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu 
Polyvinylchloride hoặc tương đương, không chứa 
PYROGENIC và không LATEX
- Chiều dài dây nối: ≥300mm
- Đường kính trong dây: khoảng 3,5mm 
- Đường kính ngoài dây:khoảng 5,5mm 
- Đầu nối  với dây máu trong suốt làm từ 
Polycarbonate hoặc tương đương 
- Đầu nối Luerlock
- Tiệt trùng khí EO

Cái 3.000

2

Bộ dây máu 
dùng trong 

lọc máu nhân  
tạo

-  Dây được làm bằng nguyên liệu 
Polyvinylchloride hoặc tương đương, không 
Pyrogenic hoặc tương đương, không Latex. hoặc 
tương đương
Tổng chiều dài dây:
dây tĩnh mạch ≥2825mm, dây động mạch 
≥3685mm.Thể tích mồi: ≤138ml
- Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. 
- Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu ( đường 
kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): ≤ 
6,35 x   9,75  x 370mm

Bộ 800

3
Quả lọc thận 
nhân tạo cỡ 

0,9 m2

Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên 
cellulose triacetate hoặc tương đương
- Diện tích: ≤0.9 m2. 
- Thể tích mồi: ≤56 ml. 
- Hệ số siêu lọc: ≥212 (mL/giờ/mmHg). 
- Độ dày thành sợi:15 µm.
- Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương
- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min):
 Ure: ≥234 ml/min;
  Creatinine : ≥200 ml/min
  Phosphate: ≥165ml/min
  Vitamin B12: ≥96 ml/min
- Tiệt trùng: Tia Gamma

Quả 250



TT
Tên vật tư y 
tế tiêu hao

Thông số kỹ thuật cơ bản
Đơn vị 

tính
Số lượng Ghi chú

4
Quả lọc thận 

nhân tạo 
cỡ 1,1m2

Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên 
cellulose triacetate hoặc tương đương
- Diện tích: ≤1,1 m2. 
- Thể tích mồi: ≤68 ml. 
- Hệ số siêu lọc: ≥214 (mL/giờ/mmHg). 
- Độ dày thành sợi:  15 µm.
- Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương
- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min):
 Ure: ≥247 ml/min; (KoA: 689)
  Creatinine : ≥214 ml/min
  Phosphate: ≥178 ml/min
  Vitamin B12: ≥101 ml/min
- Tiệt trùng: Tia Gamma hoặc tương đương

Quả 250

5
Quả lọc thận 

nhân tạo 
cỡ 1,3m2

Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên 
cellulose triacetate hoặc tương đương
- Diện tích: ≤1,3 m2. 
- Thể tích mồi: ≤ 78 ml. 
- Hệ số siêu lọc: ≥217 (mL/giờ/mmHg). 
- Độ dày thành sợi:  15 µm.
- Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương
- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min):
 Ure: ≥2263 ml/min; (KoA: 778)
  Creatinine : ≥2229 ml/min
  Phosphate: ≥2192 ml/min
  Vitamin B12: ≥2116 ml/min
- Tiệt trùng: Tia Gamma hoặc tương đương

Quả 250

6

Dung dịch 
thẩm phân 

máu đậm đặc 
(Dịch A)

- Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm:
Natri clorid: khoảng 210,68 g
Kali clorid: khoảng 5,22 g
Calci clorid.2H2O: khoảng 9,00 g
Magnesi clorid.6H2O: khoảng 3,56 g
Acid acetic băng: khoảng 6,31g
Glucose.H2O: khoảng 38,50 g (=35,00g Glucose 
khan)
Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít

Can 450

7

Dung dịch 
thẩm phân 

máu đậm đặc 
(Dịch B)

- Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm:
Natri bicarbonat: 84,00 g
Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít.

Can 450

8

Dung dịch 
làm sạch và 
khử khuẩn 
màng lọc, 
máy thận 
nhân tạo

Thành phần: -Hydrogen Peroxide 19% hoặc 
tương đương
-Acid peracetic 4,5% hoặc tương đương

Can 10

9 Phin lọc khí Phin lọc khí kiểm soát áp lực giúp ngăn ngừa Cái 2000



TT
Tên vật tư y 
tế tiêu hao

Thông số kỹ thuật cơ bản
Đơn vị 

tính
Số lượng Ghi chú

nhiễm chéo trên đường dịch. Màng lọc ngăn vi 
khuẩn, vi rút với đường kính lỗ lọc 0.1 microns. 
Nắp đậy trên từng phin lọc đáp ứng kỹ thuật vô 
khuẩn.



Mẫu báo giá
(Công ty........, Địa chỉ…, MST:....., Số Điện thoại liên hệ:......)

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Hà Nội, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 
trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 
của các thành viên liên danh]  báo giá cho hàng hóa như sau:
1. Báo giá:

STT Danh mục hàng 
hóa

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model, 
hãng sản 

xuất

Mã HS

Thông số 
kỹ 

thuật/Đặc 
tính kỹ 
thuật

Năm
sản xuất

Xuất 
xứ

Số 
lượng/ 
khối 

lượng

Đơn vị 
tính

Đơn giá
(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan

(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí (nếu 
có)

(VND)

Thành 
tiền

(VND)

Kết quả 
trúng thầu 
trong thời 

gian 12 
tháng 

(nếu có) 
1          
2          
n ...          

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 
90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 
cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 
định của pháp luật về doanh nghiệp.



- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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